
Thời Gian: 13H00 - 15/12/2017 

SỐ CHỮ

1 2127261695 Hồ Ngọc Anh D21KDNB 10/08/1992 8.8 Tám  Phẩy Tám

2 2020252990 Lê Thị Thủy Anh K20KDN 09/05/1994 8.1 Tám Phẩy Một

3 2126251674 Nguyễn Thị Bé D21KDNB 30/12/1993 8.8 Tám  Phẩy Tám

4 2126251677 Võ Phương Dung D21KDNB 27/12/1993 10.0 Mƣời

5 1911229130 Trần Tuấn Dũng K20KDN 12/10/1993 8.0 Tám

6 171325903 Nguyễn Ngọc Duyên D21KDNB 26/06/1993 10.0 Mƣời

7 2126261702 Ngô Thị Miên Hà D21KDNB 14/07/1993 9.8 Chín  Phẩy Tám

8 2126261705 Hoàng Thị Huế D21KDNB 05/07/1994 10.0 Mƣời

9 172217191 Nguyễn Vĩnh Hƣng K19KDN 05/12/1993 8.5 Tám Phẩy Năm

10 2126261707 Nguyễn Thị Bích Liên D21KDNB 09/07/1993 9.5 Chín Phẩy Năm

11 1810215457 Nguyễn Thị Nam Linh D21KDNB 20/01/1994 9.3 Chín Phẩy Ba

12 1920265640 Bùi Thị Diệu Linh K19KDN 22/10/1995 3.5 Ba  Phẩy Năm

13 2020263813 Trần Thị Ánh Linh K20KDN 07/11/1996 7.3 Bảy Phẩy Ba

14 1810214477 Lê Thị Hoàng Lý D21KDNB 06/10/1994 9.5 Chín Phẩy Năm

15 2126261711 Vũ Thị May D21KDNB 16/10/1994 7.8 Bảy  Phẩy Tám

16 1810214463 Lê Thị Diễm Mi D21KDNB 09/07/1994 9.5 Chín Phẩy Năm

17 2127261717 Trần Công Nghĩa D21KDNB 26/02/1993 9.4 ChínPhẩy Bốn

18 2126261719 Lê Thảo Ngọc D21KDNB 20/09/1993 7.0 Bảy

19 2126261720 Trần Thị Ngọc D21KDNB 08/05/1993 8.3 Tám Phẩy Ba

20 1810215455 Hoàng Kim Bảo Ngọc D21KDNB 05/09/1994 8.3 Tám Phẩy Ba

21 171326028 Nguyễn Lê Thảo Nguyên D21KDNA 26/08/1993 8.4 Tám Phẩy Bốn

22 2126261721 Nguyễn Lê Thảo Nguyên D21KDNB 24/03/1993 9.4 ChínPhẩy Bốn

23 2126261725 Huỳnh Thị Thanh Nhàn D21KDNB 08/03/1994 9.3 Chín Phẩy Ba

24 2127261726 Nguyễn Minh Nhật D21KDNB 26/03/1992 7.5 Bảy Phẩy Năm

25 2020264047 Trương Thị Lan Nhi K20KDN 28/01/1996 8.4 Tám Phẩy Bốn

26 2020264149 Lê Thị Tuyết Nhung K20KDN 14/08/1996 9.3 Chín Phẩy Ba

27 2020266142 Phan Thị Bảo Nhung K20KDN 19/10/1995 9.3 Chín Phẩy Ba

28 2020266406 Phạm Thị Hồng Nhung K20KDN 14/09/1996 8.8 Tám  Phẩy Tám

29 161325856 Nguyễn Thị Kiều Oanh D21KDNB 01/01/1992 8.3 Tám Phẩy Ba

30 1910217036 Huỳnh Thị Tú Oanh K20KDN 06/09/1995 9.3 Chín Phẩy Ba

31 161325577 Lâm Tú Phƣơng D21KDNA 06/10/1992 V Vắng

32 2020256658 Nguyễn Thanh Quý K20KDN 29/06/1996 9.6 Chín Phẩy Sáu

33 2020266449 Võ Thị Thúy Quỳnh K20KDN 03/02/1996 9.0 Chín

34 1921265670 Nguyễn Tiến Sang K19KDN 20/07/1995 4.1 Bốn Phẩy Một
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35 2021265859 Lê Văn Tâm K20KDN 16/10/1996 7.6 BảyPhẩy Sáu

36 1811214497 Đoàn Thị Hải Tân K22KDN 03/06/1994 7.3 Bảy Phẩy Ba

37 2126261732 Ngô Thị Thanh D21KDNB 09/07/1992 8.5 Tám Phẩy Năm

38 1821614039 Trần Văn Thanh K20KDN 14/08/1994 7.8 Bảy  Phẩy Tám

39 2126261733 Ngô Thị Thanh Thảo D21KDNB 26/07/1992 8.0 Tám

40 2126261734 Võ Thị Ngọc Thảo D21KDNB 14/03/1993 7.8 Bảy  Phẩy Tám

41 2020264150 Đoàn Thị Thanh Thảo K20KDN 01/11/1996 7.5 Bảy Phẩy Năm

42 2126261410 Phan Thị Minh Thƣ D21KDNB 00/01/1900 5.5 Năm Phẩy Năm

43 2126251694 Đào Thị Thƣơng D21KDNB 02/07/1993 9.8 Chín  Phẩy Tám

44 2020264081 Phan Thúy Thƣơng K20KDN 30/01/1996 7.5 Bảy Phẩy Năm

45 2126261459 Phạm Thị Thủy D21KDNA 02/09/1988 5.5 Năm Phẩy Năm

46 161325739 Kiều Thị Thu Trang D21KDNB 15/05/1992 6.4 Sáu Phẩy Bốn

47 1810215770 Trần Hà Trang D21KDNB 12/08/1994 6.6 Sáu Phẩy Sáu

48 2126261742 Trần Thị Hiền Trang D21KDNB 08/08/1991 7.5 Bảy Phẩy Năm

49 2126261744 Nguyễn Vũ Lệ Trinh D21KDNB 04/01/1994 7.5 Bảy Phẩy Năm

50 1920235339 Thái Thị Bảo Trinh K19KDN 07/12/1995 7.0 Bảy

51 1811216486 Đinh Trần Thanh Tùng D21KDNB 09/08/1994 8.0 Tám

52 2126261746 Phạm Thị Thanh Tuyền D21KDNB 20/06/1990 6.8 Sáu  Phẩy Tám

53 2126251292 Phan Thị Hạnh Uyên D21KDNA 19/09/1992 2.5 Hai Phẩy Năm

54 2126261748 Nguyễn Trương Anh Uyên D21KDNB 22/03/1991 8.8 Tám  Phẩy Tám

55 2020264587 Đinh Huỳnh Phương Uyên K20KDN 17/11/1994 10.0 Mƣời

56 2126261751 Tăng Thị Hiền Vi D21KDNB 01/04/1991 5.5 Năm Phẩy Năm

57 2020268294 Nguyễn Tường Vi K20KDN 22/10/1996 8.3 Tám Phẩy Ba

58 2127261752 Nguyễn Quang Vinh D21KDNB 04/06/1991 7.3 Bảy Phẩy Ba

59 2126251680 Trần Thị Nam Hải D21KKTB 31/03/1987 9.6 Chín Phẩy Sáu

60 2126251682 Trương Thị Hạnh D21KKTB 22/11/1992 8.8 Tám  Phẩy Tám

61 2126251285 Nguyễn Đặng Phương Kiều D21KKTA 25/09/1990 7.8 Bảy  Phẩy Tám

62 2126251686 Lê Thị Lợi D21KKTB 04/03/1994 8.5 Tám Phẩy Năm

63 1820254362 Nguyễn Thị Như Ngọc K19KKT 20/08/1994 8.3 Tám Phẩy Ba

64 171326090 Ngô Trường Sinh D21KKTB 06/05/1993 9.7 ChínPhẩy Bảy

65 2126251692 Nguyễn Đỗ Phương Thảo D21KKTB 11/08/1991 8.0 Tám

66 2126261737 Hà Thị Viên Thông D21KKTB 31/07/1994 8.2 Tám Phẩy Hai

67 1921248704 Nguyễn Phan Anh Kiệt K19QNH 04/11/1995 7.3 Bảy Phẩy Ba

68 1920245370 Huỳnh Trang K19QNH 19/09/1995 7.1 Bảy Phẩy Một

69 2021246266 Phạm Khắc Hƣởng K20QNH 20/01/1996 7.3 Bảy Phẩy Ba

70 2021243865 Trương Vũ Linh K20QNH 15/11/1996 8.5 Tám Phẩy Năm

71 2021245817 Nguyễn Văn Nguyên K20QNH 29/02/1996 5.5 Năm Phẩy Năm 2/7
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72 2021245830 Cao Văn Quí K20QNH 01/03/1995 7.3 Bảy Phẩy Ba

73 1921644923 Trần Phước Lực K19QTC 24/04/1994 5.5 Năm Phẩy Năm

74 1921235348 Trần Công Lam Sơn K19QTC 01/09/1993 5.5 Năm Phẩy Năm

75 1921235363 Nguyễn An Thắng K19QTC 01/02/1994 5.6 Năm Phẩy Sáu

76 2020214207 Lê Hữu Nhất Nguyên K20QTC 01/06/1996 6.8 Sáu  Phẩy Tám

77 1920235302 Phan Thị Bảo Trâm K20QTC 29/01/1995 7.6 BảyPhẩy Sáu

78 2127211144 Đinh Công Danh D21QTHA 20/01/1990 5.5 Năm Phẩy Năm

79 2126211137 Lê Thị Yến D21QTHA 13/08/1991 6.1 Sáu Phẩy Một

80 172336854 Văn Bá Hƣng K18QTH 06/04/1993 1.5 Một  Phẩy Năm

81 1820214214 Trần Thị Phương Thảo K18QTH 01/07/1994 4.3 Bốn Phẩy Ba

82 1921613428 Nguyễn Thành Nhật K19QTH 20/06/1995 2.9 Hai  Phẩy Chín

83 1920215088 Nguyễn Lê Nguyên Thảo K19QTH 07/10/1994 6.1 Sáu Phẩy Một

84 1821216664 Hồ Văn Thông K19QTH 03/02/1993 6.0 Sáu

85 1921212397 Bùi Minh Tiến K19QTH 20/02/1995 2.6 Hai Phẩy Sáu

86 1921215094 Phạm Phú Trung K19QTH 15/05/1995 6.4 Sáu Phẩy Bốn

87 2020216678 Võ Thị Hải K20QTH 15/11/1996 6.5 Sáu Phẩy Năm

88 2026715568 Phan Thị Thu Hƣờng K20QTH 20/12/1996 6.0 Sáu

89 2021210695 Phạm Nguyễn Đình Nhân K20QTH 14/08/1996 3.4 Ba  Phẩy Bốn

90 2020217929 Hồ Ngọc Quỳnh Oanh K20QTH 07/01/1995 6.5 Sáu Phẩy Năm

91 2021348061 Trần Đắc Phúc K20QTH 04/07/1995 6.6 Sáu Phẩy Sáu

92 2020213648 Trần Thị Nhật Phƣơng K20QTH 12/11/1996 8.3 Tám Phẩy Ba

93 2021216047 Võ Văn Thành K20QTH 29/05/1995 7.5 Bảy Phẩy Năm

94 2020213919 Nguyễn Thị Phương Thảo K20QTH 06/11/1996 7.4 Bảy Phẩy Bốn

95 2020213631 Nguyễn Thị Thơ K20QTH 24/11/1996 6.6 Sáu Phẩy Sáu

96 2020216891 Đồng Thị Tuyền K20QTH 26/04/1996 6.8 Sáu  Phẩy Tám

97 2020214082 Nguyễn Thị Thu Vy K20QTH 03/05/1996 7.8 Bảy  Phẩy Tám

98 2121213469 Trần Thanh Phú K21QTH 10/04/1993 6.5 Sáu Phẩy Năm

99 2020213010 Nguyễn Thị Anh Trúc K21QTH 13/11/1991 6.9 Sáu Phẩy Chín

100 1820356102 Hoàng Thị Hải Hà K18VQH 17/08/1993 1.8 Một Phẩy Tám

101 1820354983 Trần Thị Ái Vân K18VQH 15/10/1994 6.9 Sáu Phẩy Chín

102 1920352580 Vũ Thị Việt Anh K19VQH 24/06/1994 8.0 Tám

103 1920356226 Nguyễn Xuân Quỳnh Anh K19VQH 20/10/1994 7.3 Bảy Phẩy Ba

104 1920358912 Nguyễn Thị Ngọc Ánh K19VQH 08/09/1995 5.8 Năm Phẩy Tám

105 1920356198 Nguyễn Thị Hải Âu K19VQH 01/01/1995 7.3 Bảy Phẩy Ba

106 1920326336 Ngô Thị Châu K19VQH 01/06/1995 5.5 Năm Phẩy Năm

107 1921715895 Đỗ Văn Thành Đạt K19VQH 12/03/1995 7.4 Bảy Phẩy Bốn

108 1920356197 Phạm Thị Mỹ Dung K19VQH 27/05/1995 3.8 Ba  Phẩy Tám 3/7
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109 1821354981 Đinh Văn Dũng K19VQH 18/11/1994 6.3 Sáu  Phẩy Ba

110 1920359848 Lê Thị Thùy Dƣơng K19VQH 23/02/1995 8.0 Tám

111 1920356217 Hoàng Minh Giang K19VQH 20/03/1995 7.3 Bảy Phẩy Ba

112 1920318797 Võ Thị Thu Hà K19VQH 19/01/1995 8.5 Tám Phẩy Năm

113 1920350956 Nguyễn Thị Hồng Hà K19VQH 15/11/1995 8.0 Tám

114 1920356202 Bùi Nguyên Minh Hằng K19VQH 03/04/1995 7.3 Bảy Phẩy Ba

115 1920356195 Nguyễn Thị Hằng K19VQH 19/06/1995 7.9 Bảy Phẩy Chín

116 1920358021 Nguyễn Đỗ Mỹ Hiếu K19VQH 04/02/1995 6.3 Sáu  Phẩy Ba

117 1921359865 Đặng Văn Hiếu K19VQH 22/03/1993 5.5 Năm Phẩy Năm

118 1920356221 Trần Thị Minh Hoà K19VQH 05/03/1995 6.4 Sáu Phẩy Bốn

119 1920351933 Thân Thị Hòa K19VQH 23/01/1994 7.0 Bảy

120 1921153322 Đặng Văn Hoàng K19VQH 16/06/1994 7.4 Bảy Phẩy Bốn

121 1920715741 Nguyễn Điệp Hồng Linh K19VQH 29/05/1995 6.6 Sáu Phẩy Sáu

122 1920359413 Nguyễn Thị Thanh Loan K19VQH 31/05/1995 8.5 Tám Phẩy Năm

123 1921331914 Võ Văn Lợi K19VQH 25/09/1991 3.5 Ba  Phẩy Năm

124 1921356230 Phạm Thanh Long K19VQH 26/06/1993 8.0 Tám

125 1920322551 Hứa Thị Thanh Long K19VQH 28/06/1995 7.5 Bảy Phẩy Năm

126 1921350825 Võ Đặng Duy Luân K19VQH 27/03/1995 6.5 Sáu Phẩy Năm

127 1920351327 Nguyễn Nữ Thảo Ly K19VQH 30/09/1995 6.0 Sáu

128 1920358533 Phạm Thị Sương Muội K19VQH 17/10/1994 7.6 BảyPhẩy Sáu

129 1920356209 Nguyễn Thị Hồng My K19VQH 02/06/1993 6.4 Sáu Phẩy Bốn

130 1920225258 Lưu Hoàng Thảo My K19VQH 28/11/1995 5.5 Năm Phẩy Năm

131 1920358532 Nguyễn Thị Ngân K19VQH 07/01/1995 8.0 Tám

132 1920358530 Trần Thúy Nguyên K19VQH 12/05/1995 6.3 Sáu  Phẩy Ba

133 1920356222 Phan Thị Thanh Nhàn K19VQH 19/03/1995 7.0 Bảy

134 1920356229 Nguyễn Cẩm Nhung K19VQH 07/11/1994 8.5 Tám Phẩy Năm

135 1921359138 Nguyễn Tấn Sĩ K19VQH 10/01/1995 7.0 Bảy

136 1920316302 Trần Thị Tâm K19VQH 21/07/1995 8.0 Tám

137 1920269436 Hồ Thị Thanh Thanh K19VQH 15/11/1994 8.0 Tám

138 1920726077 Đoàn Thị Thanh Thiện K19VQH 24/06/1995 6.8 Sáu  Phẩy Tám

139 1920716838 Phan Thị Anh Thƣ K19VQH 06/09/1994 8.4 Tám Phẩy Bốn

140 1920356220 Nguyễn Thị Thanh Thủy K19VQH 04/01/1995 6.6 Sáu Phẩy Sáu

141 1920718853 Đoàn Thị Cẩm Tiên K19VQH 01/01/1995 8.4 Tám Phẩy Bốn

142 1920356227 Hồ Thị Huyền Trang K19VQH 05/08/1995 7.3 Bảy Phẩy Ba

143 1920359134 Huỳnh Thị Thu Trang K19VQH 05/09/1995 6.8 Sáu  Phẩy Tám

144 1920716795 Phan Thị Thủy Trinh K19VQH 26/01/1994 7.5 Bảy Phẩy Năm
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145 1920219826 Hứa Thanh Trúc K19VQH 02/11/1994 8.5 Tám Phẩy Năm

146 1920358529 Nguyễn Nguyệt Vấn K19VQH 25/11/1994 8.0 Tám

147 1920433931 Nguyễn Thị Mỹ Vƣơng K19VQH 29/03/1995 8.6 Tám Phẩy Sáu

148 1921356203 Chế Viết Vỹ K19VQH 16/04/1995 8.4 Tám Phẩy Bốn

149 1920352497 Đặng Kim Yến K19VQH 11/08/1995 8.3 Tám Phẩy Ba

150 161446286 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên K20VQH 09/04/1992 8.5 Tám Phẩy Năm

151 1821525681 Võ Thế Kiệt K18YDH 19/08/1994 4.5 Bốn Phẩy Năm

152 1820523582 Châu Ngọc Mai Ngân K18YDH 14/07/1994 5.8 Năm Phẩy Tám

153 1927522211 Đinh Minh Tuyến T19YDH 16/06/1980 4.5 Bốn Phẩy Năm

154 1810715943 Hoàng Thị Kim Anh D21DLK_B 13/08/1994 7.9 Bảy Phẩy Chín

155 1920246659 Nguyễn Như Bình K19DLK 01/08/1995 9.1 Chín Phẩy Một

156 2127711755 Phạm Thế Cƣờng D21DLK_B 03/11/1991 9.0 Chín

157 1921715731 Lê Công Duy K19DLK 15/11/1994 6.0 Sáu

158 1920715988 Hồ Ngọc Thư Duyên K19DLK 14/04/1995 5.8 Năm Phẩy Tám

159 2020716452 Nguyễn Thị Mỹ Duyên K20DLK 15/04/1995 8.0 Tám

160 2127711758 Trần Hậu D21DLK_B 05/04/1991 6.3 Sáu  Phẩy Ba

161 1821164152 Nguyễn Huy Khang K19DLK 17/08/1994 8.6 Tám Phẩy Sáu

162 1920715829 Nguyễn Thị Khánh Linh K19DLK 24/08/1994 7.1 Bảy Phẩy Một

163 2127711760 Trần Bình Long D21DLK_B 25/01/1989 9.1 Chín Phẩy Một

164 1820715899 Nguyễn Thị Ly K19DLK 23/10/1994 8.8 Tám  Phẩy Tám

165 1820715738 Ngô Thị Quỳnh Nhi K19DLK 24/04/1994 9.6 Chín Phẩy Sáu

166 2126711761 Phan Thị Uyên Nhi D21DLK_B 02/09/1993 9.5 Chín Phẩy Năm

167 1920715905 Nguyễn Thị Quỳnh Sƣơng K19DLK 02/09/1995 8.5 Tám Phẩy Năm

168 1810714602 Nguyễn Ngọc Minh Tâm D21DLK_B 08/06/1993 7.3 Bảy Phẩy Ba

169 1920715931 Trần Thị Thạch Thảo K19DLK 25/03/1995 7.3 Bảy Phẩy Ba

170 1921169466 Trương Văn Thi K19DLK 20/01/1995 5.6 Năm Phẩy Sáu

171 2020714761 Nguyễn Công Thịnh K20DLK 04/11/1996 6.0 Sáu

172 1920715841 Trần Thị Thƣơng K19DLK 10/10/1995 8.0 Tám

173 1920712314 Tạ Thị Ngọc Tin K19DLK 23/08/1994 9.3 Chín Phẩy Ba

174 1921726096 Nguyễn Thanh Trí K19DLK 9.1 Chín Phẩy Một

175 1921146136 Đỗ Hoàng Tuấn K19DLK 27/05/1995 8.3 Tám Phẩy Ba

176 2127711765 Phan Hữu Tuấn D21DLK_B 03/05/1994 9.0 Chín

177 1810715548 Huỳnh Bá Thảo Uyên D21DLK_B 28/10/1994 7.6 BảyPhẩy Sáu

178 1920715838 Dương Trần Nhã Uyên K19DLK 28/03/1995 9.0 Chín

179 1921715982 Trần Minh Việt K19DLK 20/02/1994 7.4 Bảy Phẩy Bốn

180 1920726064 Trương Thị Thùy Dung K19DLL 18/07/1995 8.1 Tám Phẩy Một
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181 1920320803 Nguyễn Thị Minh Hiền K19DLL 12/08/1995 7.5 Bảy Phẩy Năm

182 1921126458 Nguyễn Văn Hòa K19DLL 14/06/1995 V Vắng

183 2126711502 Nguyễn Vĩnh Nam D21DLL 14/08/1993 7.0 Bảy

184 162423976 Nguyễn Minh Nhựt K16DLL 15/01/1992 7.4 Bảy Phẩy Bốn

185 1821724425 Nguyễn Nho Trình K18DLL 03/08/1994 7.8 Bảy  Phẩy Tám

186 1921128128 Nguyễn Phước Trung K19DLL 26/09/1995 6.9 Sáu Phẩy Chín

187 1920716839 Lê Hoàng Cẩm Tú K19DLL 06/06/1994 6.8 Sáu  Phẩy Tám

188 172416907 Đinh Thị Thái Thƣ K17PSU-DLK 09/10/1993 7.5 Bảy Phẩy Năm

189 1820716461 Tôn Nữ Trà My K18PSU-DLK 12/09/1993 7.3 Bảy Phẩy Ba

190 1921715890 Trần Ngọc Dung K19PSU-DLK 08/06/1995 5.5 Năm Phẩy Năm

191 1920715704 Nguyễn Thái Gia Hân K19PSU-DLK 10/04/1995 7.0 Bảy

192 1920726056 Phạm Thị Mỹ Hạnh K19PSU-DLK 05/09/1994 7.6 BảyPhẩy Sáu

193 1921716720 Phan Minh Hoàng K19PSU-DLK 08/06/1995 7.5 Bảy Phẩy Năm

194 1921715822 Nguyễn Phước Ngưỡng Huy K19PSU-DLK 09/08/1995 9.0 Chín

195 1921719769 Nguyễn Đình Lâm K19PSU-DLK 17/06/1994 6.8 Sáu  Phẩy Tám

196 1920715737 Võ Thị Ngọc Lan K19PSU-DLK 11/10/1995 9.0 Chín

197 1921718692 Nguyễn Trần Nhật Linh K19PSU-DLK 28/05/1995 6.5 Sáu Phẩy Năm

198 1920716800 Nguyễn Thị Tuyết Ngân K19PSU-DLK 16/09/1995 6.0 Sáu

199 1920265614 Nguyễn Thị Bảo Nguyên K19PSU-DLK 26/02/1995 6.6 Sáu Phẩy Sáu

200 1920316263 Ngô Thị Đường Tiểu Ny K19PSU-DLK 22/02/1995 7.0 Bảy

201 1921715834 Trương Hoàng Ngọc Sơn K19PSU-DLK 14/11/1994 8.3 Tám Phẩy Ba

202 1920715972 Nguyễn Thị Ngọc Thanh K19PSU-DLK 27/04/1995 8.0 Tám

203 1920716743 Ngô Văn Phương Thảo K19PSU-DLK 04/07/1995 7.6 BảyPhẩy Sáu

204 1920715849 Lê Thủy Tiên K19PSU-DLK 27/09/1995 7.1 Bảy Phẩy Một

205 1920140916 Hà Thị Hoài Trinh K19PSU-DLK 27/01/1994 5.8 Năm Phẩy Tám

206 1820714405 Nguyễn Huỳnh Thùy Trinh K19PSU-DLK 06/05/1994 7.8 Bảy  Phẩy Tám

207 1921726027 Đặng Quang Tuân K19PSU-DLK 06/07/1995 6.3 Sáu  Phẩy Ba

208 1920716752 Huỳnh Trần Bảo Uyên K19PSU-DLK 11/11/1995 6.9 Sáu Phẩy Chín

209 1921715762 Huỳnh Bá Vũ K19PSU-DLK 30/10/1995 4.4 Bốn Phẩy Bốn

210 1921715800 Nguyễn Thị Kim Vy K19PSU-DLK 05/10/1995 8.1 Tám Phẩy Một

211 1920715776 Nhan Lưu Như Yến K19PSU-DLK 05/09/1995 8.0 Tám

212 1920715903 Đỗ Hoàng Kim Ngân K19PSU-DLH 11/02/1995 9.1 Chín Phẩy Một

213 1921246666 Lê Trần Phát K19PSU-QNH 16/09/1995 3.3 Ba  Phẩy Ba

214 1920246674 Trương Thị Thùy Trang K19PSU-QNH 22/05/1995 V Vắng

215 2020214588 Đỗ Thị Mai Anh K20PSU-KKT 01/09/1996 8.9 Tám Phẩy Chín

216 1921265672 Vũ Hoàng K19PSU-KKT 25/08/1995 7.1 Bảy Phẩy Một

217 1920251848 Nguyễn Thị Việt Hồng K19PSU-KKT 07/12/1994 5.5 Năm Phẩy Năm 6/7
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218 1921255551 Vương Thúc Khiêm K19PSU-KKT 01/01/1995 5.9 Năm Phẩy Chín

219 1920256689 Nguyễn Thị Quỳnh Oanh K19PSU-KKT 12/12/1994 6.4 Sáu Phẩy Bốn

220 1811214500 Hoàng Sa K21PSU-KKT 24/02/1994 9.2 Chín Phẩy Hai

221 1920259014 Lê Thị Thanh Tịnh K19PSU-KKT 17/07/1995 10.0 Mƣời

222 2020255074 Phan Thị Hoàng Tú K20PSU-KKT 01/01/1996 10.0 Mƣời

223 1920251341 Võ Duy Cát Tƣờng K19PSU-KKT 21/06/1995 6.4 Sáu Phẩy Bốn

224 1920252427 Đặng Thị Minh Thƣ K20PSU-KKT 07/01/1995 9.2 Chín Phẩy Hai

225 2020223998 Võ Thị Đoan Trang K20PSU-KKT 28/10/1996 9.5 Chín Phẩy Năm

226 161325866 Nguyễn Vân Thuỳ Trâm K21PSU-KKT 14/09/1991 5.9 Năm Phẩy Chín

227 1921215114 Đỗ Thanh Danh K19PSU-QTH 03/09/1994 5.8 Năm Phẩy Tám

228 1921218933 Nguyễn Đình Hùng Dũng K19PSU-QTH 06/07/1995 7.0 Bảy

229 1921210761 Nguyễn Dương Hậu K19PSU-QTH 15/09/1993 6.2 Sáu  Phẩy Hai

230 1921215183 Nguyễn Vũ Hƣng K19PSU-QTH 12/04/1995 8.8 Tám  Phẩy Tám

231 1921216609 Dương Quang Minh K19PSU-QTH 11/12/1995 9.5 Chín Phẩy Năm

232 2020217471 Trần Ngọc Hồng Phúc K20PSU-QTH 01/08/1995 9.0 Chín

233 1820714404 Hoàng Thị Hải Quỳnh K19PSU-QTH 19/04/1989 V Vắng

234 1921219582 Trần Công Thành K19PSU-QTH 18/10/1995 8.3 Tám Phẩy Ba

235 162333845 Trần Minh Thảo K16PSU-QTH 27/05/1992 7.4 Bảy Phẩy Bốn

236 1921716721 Nguyễn Phước Thiện K19PSU-QTH 22/05/1995 9.0 Chín

237 1821214259 Trương Nguyễn Quốc Thịnh K18PSU-QTH 08/07/1994 8.9 Tám Phẩy Chín

238 1920225281 Hồ Ngọc Anh Thƣ K19PSU-QTH 09/09/1995 8.2 Tám Phẩy Hai

239 1921216638 Nguyễn Trần Thức K19PSU-QTH 04/08/1995 8.4 Tám Phẩy Bốn

240 1920715814 Hồ Thị Tố Thƣơng K19PSU-QTH 03/04/1995 9.1 Chín Phẩy Một

241 2020218372 Trần Thị Thùy Trâm K20PSU-QTH 24/08/1996 8.7 Tám Phẩy Bảy

242 2020213921 Hồ Thị Nhật Trúc K20PSU-QTH 15/12/1996 8.0 Tám

243 1921216614 Nguyễn Thành Trung K19PSU-QTH 02/10/1995 7.9 Bảy Phẩy Chín

244 1820213624 Ngô Thị Minh Uyên K18PSU-QTH 23/09/1994 6.6 Sáu Phẩy Sáu

245 1920519294 Nguyễn Huỳnh Thùy Diễm K19YDD 15/03/1995 4.0 Bốn

246 1920514155 Phan Thị Mỹ Hƣơng K19YDD 05/01/1995 6.0 Sáu

247 1920518212 Trần Thị Thu Hƣờng K19YDD 21/05/1995 6.0 Sáu

248 1920519962 Ngô Hà Ngọc Huyền K19YDD 24/07/1995 6.0 Sáu

249 1821514174 Lê Minh Ngọc K18YDD 03/01/1993 5.6 Năm Phẩy Sáu

250 1920519056 Đặng Thị Nhi K19YDD 04/04/1995 7.0 Bảy

251 1920514147 Tô Thị Tuyết Trinh K19YDD 19/05/1995 5.5 Năm Phẩy Năm

TS. Nguyễn Phi Sơn TS. Võ Thanh Hải

đã ký đã ký

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 12 năm 2017
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